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STT Cơ sở Mã học sinh Đợt nhập 
học

Mã môn 
chung Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail - mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 1 1223240040 5 01BK15A5 Dược Hà Kim Ngân 09/05/2000 Ngày Ngan1223240040@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 1 1223240050 5 01BK15B5 Dược Hà Thị Hương 19/09/1995 Đêm Huong1223240050@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 1 1223180014 5 01BK15B5 Dược Phù Thị Mai Thảo 13/09/1991 Đêm Thao1223180014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 1 1223240048 5 01BK15A5 Dược Phạm Xuân Quyền 24/09/2002 Ngày Quyen1223240048@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 1 1223180018 5 01BK15B5 Dược Nguyễn Thu Nguyên 26/09/1985 Đêm Nguyen1223180018@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 1 1223240051 5 01BK15B5 Dược Trần Ngọc Yến 09/05/1996 Đêm Yen1223240051@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 1 1223360063 5 01BK15A5 Điều dưỡng Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/04/2006 Ngày Oanh1223360063@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 1 1223240047 5 01BK15A5 Kế toán doanh nghiệp Võ Ngọc Hưởng 07/04/2003 Ngày Huong1223240047@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 1 1223360071 5 01BK15B5 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Đức Toàn 11/03/2004 Đêm Toan1223360071@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 1 1223360076 5 01BK15A5 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Phùng Thanh Nhị 09/09/1994 Ngày Nhi1223360076@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 1 1223360054 5 01BK15A5 Quản trị mạng máy tính Hà Hoài Nam 27/08/2004 Ngày Nam1223360054@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 1 1223240049 5 01BK15A5 Thiết kế đồ họa Ngô Triều Tông 11/12/2002 Ngày Tong1223240049@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 1 1223360033 5 01BK15A5 Xây dựng dân dụng và công nghiệp Bùi Lê Quốc Thái 05/04/2005 Ngày Thai1223360033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 1 1223180016 5 01BK15A5 Y sỹ Phan Xuân Niềm 20/09/1995 Ngày Niem1223180016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 1 1223180013 5 01BK15B5 Y sỹ La Mộng Điệp 14/05/1990 Đêm Diep1223180013@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 1 1223180015 5 01BK15B5 Y sỹ Phan Thị Thuỷ 10/09/1990 Đêm Thuy1223180015@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 20 tháng 06 năm 2022
                     Phòng Đào Tạo


